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NGÀNH: CÔNG NGHỆ MAY
TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong ngành công nghệ may
Mã môn học: 
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong ngành công nghệ may là môn học chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo Cao đẳng chất lượng cao ngành công nghệ may và được bố trí học sau các mô đun công xuất nhập khẩu nganh may, khởi nghiệp kinh doanh sản phẩm may.

· Tính chất:

  Môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong ngành công nghệ may là môn học chuyên môn mang tính lý thuyết.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Có kiến thức thực hiện được sản phẩm , xây dựng được tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm xanh bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong ngành công nghệ may.
· Kỹ năng: Nghiên cứu cấu trúc sợi, thực hiện các sản phẩm bảo vệ môi trường phù hợp thực tế, sử dụng tốt năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong sản xuất ngành công nghệ may.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tiết kiệm nguyên liệu, thời gian, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong ngành công nghệ may.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2
3
4

	Chương 1: Sơ lược về môi trường
Chương 2: Nguyên liệu thân thiện với môi trường 
Chương 3: Vải hữu cơ
Chương 4: Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả 

	2
6
11

11
	2
6
10
10
	
	1

1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Sơ lược về môi trường
            Thời gian: 2 giờ                               

1. Mục tiêu:
· Trình bày được các khái niệm, thành phần tự nhiên, chức năng về môi trường;
· Hiểu được tầm quan trọng, phạm vi ứng dụng của việc sử dụng và bảo vệ môi trường;
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình sản xuất sản phẩm.

2. Nội dung chương:

2.1 Các khái niệm
2.1.1 Môi trường:

2.1.2 Ô nhiễm môi trường:

2.1.3 Sự cố môi trường:

2.1.4 Suy thoái môi trường:

2.1.5 Hoạt động bảo vệ môi trường:

2.1.6 An ninh môi trường

2.2 Các thành phần môi trường tự nhiên:

2.3 Các chức năng cơ bản của môi trường:

2.4 Sơ lược về bảo vệ môi trường trên thế giới và ở Việt Nam:

2.4.1 Trên thế giới:

2.4.2 Ở Việt Nam

2.5 Khoa học môi trường
Chương 2: Nguyên liệu thân thiện với môi trường            Thời gian: 6 giờ                               

1. Mục tiêu:
· Trình bày được các khái niệm về nguyên liệu và môi trường;
· Hiểu được tầm quan trọng, phạm vi ứng dụng  của việc sử dụng và bảo vệ môi trường;
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình sản xuất sản phẩm.

2. Nội dung chương:

2.1 Khái niệm
2.1.1 Nguyên liệu:

2.1.2 Môi trường:

2.2 Tính chất của các loại vải thân thiện với môi trường:

2.3 Phạm vi ứng dụng trong ngành công nghệ may:
Chương 3: Vải hữu cơ
                 Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
· Trình bày được các khái niệm và tính chất vải hữu cơ;
· Phân tích được các thành phần sợi vải hữu cơ;

· Vận dụng tốt việc thực hiện sản phẩm may có thành phần nguyên liệu và màu nhuộm thân thiện với môi trường;
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình sản xuất sản phẩm.

2. Nội dung chương:

2.1 Khái niệm và tính chất:
2.1.1 Khái niệm:

2.1.2  Tính chất:

2.2 Vải hữu cơ:

2.2.1 Thành phần vải hữu cơ:

2.2.2 Phân loại vải:

2.2.3 Các loại vải hữu cơ có thành phần sợi thân thiện môi trường:

2.2.3.1 Sợi bông:

2.2.3.2 Sợi lanh:

2.2.3.3 Sợi Xidan:

2.2.3.4 Sợi gai dầu:

2.2.3.5 Sợi Anpaca:

2.2.3.6 Sợi đay:

2.2.3.7 Sợi len:

2.2.3.8 Sợi Angola:

2.2.3.9 Sợi caschmere:

2.2.4 Các loại màu nhuộm thân thiện môi trường:

Chương 4: Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả 
    Thời gian: 10giờ
1. Mục tiêu:
· Trình bày được các khái niệm năng lượng và tài nguyên;
· Vận dụng tốt việc thực hiện các phương pháp sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong ngành  công nghệ may;
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình sản xuất sản phẩm.
2. Nội dung chương:
2.1 Khái niệm:

2.1.1 Năng lượng:

2.1.2 Tài nguyên:

2.2 Phương pháp sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong ngành  công nghệ may:

2.2.1 Phương pháp sử dụng năng lượng trong ngành  công nghệ may:

2.2.2 Phương pháp tài nguyên hiệu quả trong ngành  công nghệ may:

2.3  Quy định Reach:
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
          Phòng học lý thuyết

      2. Trang thiết bị máy móc: 
· PC, Projector;

· Sản phẩm mẫu;

· Phòng học lý thuyết;

· Bàn kiểm tra sản phẩm.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Chương trình Mô đun đào tạo Cao đẳng chất lượng cao ngành công nghệ may; 

· Giáo trình;

· Tài liệu kỹ thuật;

· Tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác:
      Nguồn điện.

·  Kiến thức kỹ năng đã có:

· Có kỹ năng may và nhận biết được tính chất xơ sợi;

· Hiểu biết về điện công nghiệp và an toàn lao động;

· Hiểu biết về các sản phẩm may sử dụng vật liệu thân thiện;
· Hiểu biết về kiến thức chuyên môn ngành;

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:
· Trình bày được các khái niệm về nguyên liệu và môi trường;
· Hiểu được tầm quan trọng, phạm vi ứng dụng  của việc sử dụng và bảo vệ môi trường;
· Trình bày được các khái niệm và tính chất vải hữu cơ;
· Phân tích được các thành phần sợi vải hữu cơ;

· Trình bày được các khái niệm năng lượng và tài nguyên.
- Kỹ năng:
· Vận dụng tốt việc thực hiện sản phẩm may có thành phần nguyên liệu và màu nhuộm thân thiện với môi trường;
· Vận dụng tốt việc thực hiện các phương pháp sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong ngành công nghệ may.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;

· Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu.
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình sản xuất sản phẩm.
2. Phương pháp:
·  Vấn đáp, thảo luận, viết: Sử dụng các câu hỏi về phương pháp sử dụng nguyên liệu và năng lượng để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của sinh viên;

· Thực hành: Sử dụng các kiến thức xây dựng các sản phẩm may thân thiện với môi trường, vận dụng các kiến thức đã học tiết kiệm tối đa nguồn năng lượng trong sản xuất.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: 
  Chương trình học phần Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong ngành công nghệ may để giảng dạy trình độ đào tạo Cao đẳng chất lượng cao ngành công nghệ may.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Phư​ơng pháp giảng dạy lý thuyết và thực hành, kết hợp các ph​ương pháp dạy học chủ yếu là thuyết trình, phân tích, trực quan, đàm thoại, thảo luận để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào sản phẩm thực tế có hiệu quả;

+ Bố trí bài tập vận dụng tự học và sáng tạo, giảng viên quan sát hướng dẫn.

- Đối với người học:

+ Chú ý lắng nghe, ghi chép, tiếp nhận và vận dụng những kiến thức thực hiện sản phẩm thực tế;

+ Có ý thức vận dụng tốt nguyên liệu bảo vệ môi trương hiệu quả.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Chương 2: Vải hữu cơ;

4. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình Vật liệu may – Trường Cao đẳng nghề KT-KT Vinatex 2010;

- Nguyễn Trung Thu – Vật liệu dệt – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 1990;

- TS.Trần Thuỷ Bình –  Giáo trình vật liệu may – NXB Giáo Dục 2005;

- Giáo trình Vật liệu may – Trường Cao đẳng công nghiệp sao đỏ 2006;
- Luật Bảo Vệ Môi Trường Và Nhiệm Vụ, Giải Pháp Cấp Bách Về Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường (Song Ngữ Việt – Anh) -  Nhà xuất bản Lao động.
- https://healthplus.vn/ 

- https://mimifashion.vn
- https://doximex.vn
- https://khoahoc.tv
- http://www.tapchicongsan.org.vn/
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019

TRƯỞNG KHOA
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